DANH SÁCH NGÀNH HÀNG (1)

	TT
	NHÓM NGÀNH
	MÃ 
	NGÀNH HÀNG
	GIẢI THÍCH

	I
	CÔNG NGHỆ
	01
	Công nghệ môi trường  
	Các sản phẩm liên quan tới môi trường như: vật tư thiết bị xử lý môi trường, SX chế tạo thiết bị xử lý môi trường, thiết bị lọc nước, Xử lý rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt.

	
	
	02
	Công nghệ thông tin 
	SXKD phần mềm, máy vi tính…

	
	
	03
	Công nghệ viễn thông  
	Sản xuất,phân phối các sản phẩm ứng dụng công nghệ viễn thông như điện thoại,ĐTDĐ,tổng đài,mạng di động.

	II
	CÔNG NGHIỆP
	04
	Cơ khí - Chế tạo máy  
	Sản xuất kinh doanh máy móc, thiết bị, chế tạo động cơ….

	
	
	05
	Điện gia dụng  
	Các sản phẩm điện gia dụng như quạt, bếp điện, công tắc, ổ cắm điện, đèn…

	
	
	06
	Điện tử - Điện lạnh  
	Các sản phẩm như điều hòa, tử lạnh, máy giặt hoặc lắp đặt hệ thống làm lạnh công nghiệp

	
	
	07
	Khoáng sản  
	Khai thác khoáng sản: than, quặng…

	
	
	08
	Năng lượng  
	Xăng, dầu, gas, dầu nhớt nhiên liệu các loại 

	
	
	09
	Vật liệu điện 
	Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho ngành điện như cáp điện, cột điện, sứ cách điện…

	III
	DỊCH VỤ 

ĐỜI SỐNG
	10
	Bán lẻ  
	Siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm mua sắm…

	
	
	11
	Bưu chính  
	Các dịch vụ bưu chính, chuyển phát

	
	
	12
	Cung ứng nhân lực  
	Cung cấp nhân lực, Xuất khẩu lao động

	
	
	13
	Dịch vụ làm đẹp  
	Spa, trung tâm thẩm mỹ….

	
	
	14
	Dịch vụ tổng hợp 
	Cung cấp dịch vụ các loại như dịch vụ bảo vệ, thiết bị an ninh, vệ sinh dịch vụ chuyển nhà..

	
	
	15
	Dịch vụ Tư vấn -Giám định-Pháp lý  
	Các công ty,VP luật cung cấp các dịch vụ về pháp lý như tư vấn luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ..

	
	
	16
	Du lịch lữ hành  
	Dịch vụ du lịch lữ hành

	
	
	17
	Khách sạn - Nhà hàng  
	Khách sạn, nhà hàng

	
	
	18
	Khu nghỉ dưỡng - Vui chơi giải trí  
	Các địa điểm nghỉ dưỡng như resort, khu sinh thái nghỉ dưỡng, công viên, khu vui chơi, sân golf…

	
	
	19
	Quà tặng 
	Sản xuất, kinh doanh vật phẩm, quà tặng các loại

	
	
	20
	Thương mại điện tử  
	Các loại hình kinh doanh, giao dịch thương mại trực tuyến

	IV
	NÔNG NGHIỆP
	21
	Nông sản thực phẩm  
	Sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản các loại như lúa gạo, rau sạch, hoa, hoa quả, gạo…

	
	
	22
	Phân bón  
	Sản xuất kinh doanh phân bón phục vụ nông nghiệp

	
	
	23
	Thức ăn gia súc  
	Sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm…. phục vụ chăn nuôi

	V
	TÀI CHÍNH
	24
	Bảo hiểm  
	Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

	
	
	25
	Bất động sản  
	Kinh doanh - môi giới bất động sản

	
	
	26
	Chứng khoán  
	Kinh doanh dịch vụ chứng khoán

	
	
	27
	Dịch vụ Tài chính  
	Công ty tư vấn tài chính, các quỹ đầu tư…

	
	
	28
	Kế toán - kiểm toán  
	Cung cấp dịch vụ kế toán, kiếm toán

	
	
	29
	Ngân hàng 
	Ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng

	VI
	THỰC PHẨM –

ĐỒ UỐNG
	30
	Bánh kẹo  
	Sản xuất kinh doanh Bánh kẹo, socola các loại 

	
	
	31
	Cà phê  
	Sản xuất kinh doanh cà phê đã chế biến

	
	
	32
	Chè  
	Sản xuất kinh doanh chè, trà các loại

	
	
	33
	Đồ uống có cồn 
	Sản xuất kinh doanh Bia, rượu, rượu vang…

	
	
	34
	Gia vị - Dầu ăn 
	Tương ớt, nước mắm, dấm, hạt tiêu, dầu ăn các loại…

	
	
	35
	Nước giải khát  
	Sản xuất kinh doanh NGK như nước ngọt, nước tăng lực, trà thảo dược đóng chai…
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	VI
	THỰC PHẨM –

ĐỒ UỐNG
	36
	Nước khoáng-  Nước tinh lọc  
	Sản xuất kinh doanh các loại nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

	
	
	37
	Sữa – Các sản phẩm từ sữa  
	Sữa và các sản phẩm được làm từ sữa 

	
	
	38
	Thực phẩm ăn liền  
	Thực phẩm ăn liền như mì, phở, bún, cháo, snack …

	
	
	39
	Thực phẩm chế biến  
	Thực phẩm chế biến như thịt, hải sản, đồ hộp, đồ đông lạnh …

	VII
	TIÊU DÙNG
	40
	Da - Giầy  
	Giầy các loại và các sản phẩm khác làm từ da (túi, cặp...)

	
	
	41
	Dệt may - Thời trang  
	Vải, nhà may, quần áo & các phụ kiện thời trang như kính mắt…

	
	
	42
	Đồ dùng thể thao  
	Các sản phẩm thể thao như vợt, bóng, cầu lông, dụng cụ thể thao…

	
	
	43
	Đồ gia dụng  
	Các sản phẩm gia dụng như bếp ga, nệm, bình lọc nước, nồi inox, bồn inox, võng xếp…

	
	
	44
	Hóa phẩm – Hóa dược  
	Nước hoa xịt phòng, tã giấy, băng vệ sinh, giấy vệ sinh, kem đánh răng, sản phẩm tẩy rửa

	
	
	45
	Mỹ phẩm 
	Sản xuất, kinh doanh, phân phối mỹ phẩm các loại như son, phấn, sữa tắm, sữa rửa mật …

	
	
	46
	Nhựa  
	Các sản phẩm từ nhựa 

	
	
	47
	Vàng, bạc, đá quý 
	Sản xuất, kinh doanh Vàng bạc, đá quý, nữ trang…

	VIII
	VĂN HÓA – 

GIÁO DỤC
	48
	Dịch vụ văn hóa - giải trí  
	Sản xuất, kinh doanh các dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa như chương trình truyền hình, rạp chiếu phim, nhà hát, băng, đĩa, tổ chức sự kiện, hôi chợ, triển lãm…

	
	
	49
	Giáo dục - Đào tạo  
	Cung cấp các loại hình dịch vụ giáo dục như trường học, trung tâm đào tạo, tư vấn du học…

	
	
	50
	Giấy - Văn phòng phẩm  
	Cung cấp các sản phẩm từ giấy, vật phẩm như Bút, bảng, vở, mực viết, dụng cụ học sinh, đồ dùng VP…

	
	
	51
	In ấn - Quảng cáo  
	Cung cấp các dịch vụ thiết kế, In ấn, dịch vụ về quảng cáo

	
	
	52
	Sách, báo, tạp chí  
	Xuất bản, phát hành, kinh doanh các ấn phẩm như sách, báo, tạp chí, từ điển…

	IX
	VẬN TẢI
	53
	Dịch vụ vận tải  
	Cung cấp dịch vụ vận tải: đường bộ, hàng không, đường thủy, đường sắt

	
	
	54
	Kho bãi - cầu cảng 
	Kinh doanh dịch vụ kho bãi, dịch vụ cầu cảng…

	
	
	55
	Phương tiện vận tải  
	Sản xuất, kinh doanh ôtô, xe máy, xe đạp, đóng tàu…

	X
	XÂY DỰNG – 

VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG
	56
	Gốm sứ xây dựng  
	Gạch ốp lát, vật liệu gốm sứ các loại

	
	
	57
	Kính, thủy tinh  
	Các sản phẩm kính, thủy tinh phục vụ ngành xây dựng

	
	
	58
	Nội - Ngoại thất  
	Đồ dùng nội - ngoại thất như cửa tự động, tủ, ghế, giường, vật dụng trang trí trong nhà,….

	
	
	59
	Sơn  
	Sơn và sản phẩm chống thấm…

	
	
	60
	Thép – Tôn  
	Thép, tôn, tấm lợp các loại

	
	
	61
	Thiết bị vệ sinh  
	Các thiết bịvệ sinh như bình nóng lạnh, vòi hoa sen, bồn tắm…

	
	
	62
	Xây dựng - Thiết kế 
	Các  đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát xây dựng…

	
	
	63
	Xi măng  
	Sản xuất kinh doanh Xi măng các loại

	XI
	XUẤT KHẨU
	64
	Nông - lâm - hải sản xuất khẩu 
	Các sản phẩm như lúa gạo, trái cây, hạt điều, cà phê, cao su, thủy sản…

	
	
	65
	Thủ công mỹ nghệ  
	Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu như mây, tre, lá…

	XII
	Y TẾ
	66
	Dịch vụ y tế  
	Bệnh viện, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chỉnh hình….

	
	
	67
	Dược phẩm  
	Sản xuất kinh doanh, phân phối dược phẩm, dược liệu các loại

	
	
	68
	Thiết bị y tế 
	Thiết bị xét nghiệm, giường y tế, các sản phẩm phục vụ lĩnh vực y tế như kim tiêm, các sản phẩm y tế phục vụ cộng đồng…

	
	
	69
	Thực phẩm chức năng  
	Sản xuất kinh doanh, phân phối các loại thực phẩm chức năng 

	XIII
	(*) ĐA NGÀNH
	70
	Kinh doanh đa ngành nghề  
	Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đa ngành nghề
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